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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: 
- Tiếng Việt: Đồ án tuyển quặng
- Tiếng Anh: Ore processing plant design course project
Mã số học phần: 7030410
Số tín chỉ học phần: 1 (0-0-3) thời gian học 8 tuần
Số tiết học phần:
Lý thuyết:  0 Bài tập lớn: 0   Thực hành: 0 Thực tập:    0 Đồ án: có Tự học:   45
2. Đơn vị quản lý học phần
  2.1. Cán bộ giảng dạy						Mã giảng viên
      1. PGS.TS Nguyễn Hoàng Sơn				0304-04
      2. TS. Nhữ Thị Kim Dung                                            0304-06
2.2. Bộ môn: Tuyển khoáng
  2.3. Khoa Mỏ
3. Điều kiện học học phần
   3.1. Môn học tiên quyết: Tuyển nổi (7030431)
   3.2. Môn học học trước: 
4. Mục tiêu của học  phần: Cung cấp cho sinh viên ngành Kỹ thuật tuyển khoáng những kiến thức cơ bản về nội dung, yêu cầu, khối lượng và trình tự  bản thiết kế xưởng tuyển nổi. Đồng thời cung cấp các kỹ năng tính toán sơ đồ công nghệ, sơ đồ bùn nước, tính toán và lựa chọn các thiết bị chính và phụ, bố trí thiết bị trong nhà xưởng.
  4.1. Kiến thức
4.1.1. Nội dung, khối lượng và trình tự tiến hành của đồ án thiết kế phân xưởng tuyển nổi
4.1.2. Các số liệu ban đầu cần thiết của đồ án thiết kế xưởng tuyển nổi
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Thực hiện được các tính toán sơ đồ công nghệ, sơ đồ bùn nước cho một xưởng tuyển nổi hai kim loại
4.2.2. Tính toán lựa chọn các thiết bị chính và phụ cho một xưởng tuyển nổi 
4.2.3.Bố trí được các thiết bị chính và phụ trong nhà xưởng tuyển nổi
4.2.4. Đọc và thể hiện được đồ án thiết kế  trên bản vẽ
5. Tóm tắt nội dung học phần
- Nội dung, khối lượng và yêu cầu bản đồ án thiết kế xưởng tuyển nổi
- Nhiệm vụ thiết kế và các số liệu ban đầu
- Tính toán sơ đồ công nghệ các khâu: nghiền phân cấp, tuyển nổi và khử nước
- Tính toán và lựa chọn thiết bị các khâu: nghiền phân cấp, tuyển nổi và khử nước
- Bố trí thiết bị các khâu trong nhà xưởng và thể hiện trên bản vẽ
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Mục đích, yêu cầu và nội dung đồ án
	2
	

4.1.1
4.1.2

	1.1
	Mục đích và yêu cầu thiết kế
	0.5
	

	1.2
	Nhiệm vụ thiết kế
	0.5
	

	1.3
	Nội dung thiết kế
	0.5
	

	1.4
	Trình tự thiết kế
	0.5
	

	Chương 2
	Tính toán sơ đồ công nghệ
	3.5
	
4.2.1

	2.1
	Tính toán sơ đồ nghiền – phân cấp
	0.5
	

	2.2
	Tính toán sơ đồ tuyển nổi
	2.0
	

	2.2.1
	Lựa chọn các chỉ tiêu khởi điểm
	
	

	2.2.2
	Tính toán sơ đồ nguyên tắc
	
	

	2.2.3
	Tính toán sơ đồ mở rộng
	
	

	2.3
	Tính toán sơ đồ bùn nước
	1.0
	

	Chương 3
	Lựa chọn và tính toán thiết bị
	3.5
	
4.2.2





4.2.3
4.2.4


	3.1
	Lựa chọn và tính toán thiết bị khâu nghiền – phân cấp
	1.5
	

	3.2
	Lựa chọn và tính toán thiết bị khâu tuyển nổi
	1.0
	

	3.3
	Lựa chọn và tính toán thiết bị khâu khử nước
	1.0
	

	3.4
	Lựa chọn và tính toán thiết bị phụ trợ
	1.0
	

	Chương 4
	Bố trí thiết bị và thể hiên trên bản vẽ
	6
	

	4.1
	Bố trí thiết bị khâu nghiền – phân cấp
	2.0
	

	4.2
	Bố trí thiết bị khâu tuyển nổi
	2.0
	

	4.3
	Bố trí thiết bị khâu khử nước
	2.0
	

	4.4
	Nội dung và yêu cầu các bản vẽ
	
	



7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng viên giao đầu bài cho từng sinh viên
- Giảng dạy lý thuyết và thực hiện tính toán thiết kế trên ví dụ
- Kiểm tra và chỉnh sửa thiết kế cho sinh viên theo tiến độ đề ra
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết
- Tính toán thiết kế từng phần theo tiến độ giáo viên đề ra
- Thông qua từng phần đồ án trước khi tính toán phần tiếp theo
- Tham dự kỳ thi kết thúc học phần (bắt buộc)
9. Đánh giá kết quả học sinh
   9.1. Cách đánh giá
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Tham gia đầy đủ các tiết lý thuyết 
	5 %

	2
	Điểm thái độ tích cực
	Thực hiện đồ án theo đúng tiến độ
	5%

	3
	Điểm chấm thuyết minh
	Thuyết minh được duyệt
	15%

	4
	Điểm bản vẽ
	Bản vẽ được duyệt
	15%

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	Bảo vệ đồ án
	60%



9.2.Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một dấu thập phân;
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần  của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó quy sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
10. Tài liệu học tập
[1] Nguyễn Bơi, Tuyển nổi, Nhà xuất bản Giao thông vận tải, 1998
 [2] Nguyễn Bơi, Hướng dẫn đồ án tuyển nổi, Giáo trình trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2000
[3] Trương Cao Suyền, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Thiết kế xưởng tuyển khoáng và an toàn, Nhà xuất bản Giao thông vận tải, 2000
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị (tự học)
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập (tiết)
	Tự học
(Tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	


1
	Chương 1
Mục đích, yêu cầu và nội dung đồ án
1.1.Mục đích và yêu cầu thiết kế
1.2.Nhiệm vụ thiết kế
1.3.Nội dung thiết kế
1.4. Trình tự thiết kế
Chương 2
Tính toán sơ đồ công nghệ
2.1. Tính toán sơ đồ nghiền – phân cấp
Giáo viên giao đề tài cho sinh viên
	0
	0
	5
	+ Ôn tập nội dung phần tuyển nổi tại [1]
+ Chuẩn bị nội dung theo [2] trang 1-14, 26-30
+ Tham khảo [3]  trang 79 - 115


	
	Chương 2 (tiếp)
2.2. Tính toán sơ đồ tuyển nổi
2.3.Tính toán sơ đồ bùn nước
	0
	0
	5
	+ Chuẩn bị nội dung theo [2] trang 15-24, 31 -63
+ Tham khảo thêm [3] trang 115 – 148, 174 -182
+ Sinh viên tính toán sơ đồ nghiền phân cấp theo đầu bài được giao

	
	Chương 3
Lựa chọn và tính toán thiết bị
3.1.Lựa chọn và tính toán thiết bị khâu nghiền – phân cấp
3.2. Lựa chọn và tính toán thiết bị khâu tuyển nổi
Học sinh nộp tính toán sơ đồ nghiền – phân cấp
	0
	0
	5
	+ Chuẩn bị nội dung theo [2] trang 64 -87
+ Tham khảo thêm [3] trang 184 – 225, 239-244 
+ Tham khảo đặc tính kỹ thuật thiết bị tại [2] phần phụ chương 
+ Sinh viên tính toán sơ đồ tuyển nổi và khử nước

	2
	Chương 3 (tiếp)
3.3.Lựa chọn và tính toán thiết bị khâu khử nước
3.4. Lựa chọn và tính toán thiết bị phụ trợ
Chương 4
Bố trí thiết bị và thể hiên trên bản vẽ
4.1. Bố trí thiết bị khâu nghiền – phân cấp
	0
	0
	5
	+ Chuẩn bị nội dung theo [2] trang 88-93
+ Tham khảo thêm [3] trang 244-261
+ Tham khảo đặc tính kỹ thuật thiết bị tại [2] phần phụ chương 
+ Sinh viên kết thúc tính toán sơ đồ tuyển nổi và khử nước

	3
	Chương 4 (tiếp)
4.2. Bố trí thiết bị khâu tuyển nổi
4.3. Bố trí thiết bị khâu khử nước
4.4. Nội dung và yêu cầu các bản vẽ
Học sinh nộp tính toán phần tuyển nổi và khử nước
	0
	0
	5
	+ Chuẩn bị nội dung theo [2] trang 94 -101
+ Tham khảo thêm [3] trang 262-315
+ Sinh viên tính toán và lựa chọn thiết bị khâu nghiền phân cấp


	4
	Học sinh nộp tính toán và lựa chọn thiết bị khâu nghiền – phân cấp
	0
	0
	5
	+ Sinh viên tính toán và lựa chọn thiết bị khâu tuyển nổi và khử nước


	5
	Học sinh nộp tính toán và lựa chọn thiết bị khâu tuyển nổi và khử nước
	0
	0
	5
	+ Sinh viên thực hiện các bản vẽ


	6
	Học sinh nộp các bản vẽ sơ đồ định tính định lượng và thiết bị
	0
	0
	5
	+ Sinh viên thực hiện các bản vẽ


	7
	Học sinh nộp bản vẽ mặt bằng mặt cắt bố trí thiết bị
	0
	0
	5
	+ Sinh viên hoàn thiên  các bản vẽ và bản thuyết minh


	8
	Học sinh nộp thuyết minh và các bản vẽ cuối cùng

	
	
	
	+ Sinh viên bảo vệ đồ án
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PGS. TS Phạm Văn Hòa
	Hà nội, ngày      tháng     năm 20…
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